PHỤ LỤC III
DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ HS ĐỐI VỚI THÓC, GẠO XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa

	10.06
	Lúa gạo.

	1006.10
	- Thóc:

	1006.10.10
	- - Phù hợp để gieo trồng

	1006.10.90
	- - Loại khác

	1006.20
	- Gạo lứt:

	1006.20.10
	- - Gạo Hom Mali

	1006.20.90
	- - Loại khác

	1006.30
	- Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed):

	1006.30.30
	- - Gạo nếp

	1006.30.40
	- - Gạo Hom Mali

	1006.30.50
	- - Gạo Basmati

	1006.30.60
	- - Gạo Malys

	1006.30.70
	- - Gạo thơm khác

	 
	- - Loại khác:

	1006.30.91
	- - - Gạo đồ

	1006.30.99
	- - - Loại khác

	1006.40
	- Tấm:

	1006.40.10
	- - Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi

	1006.40.90
	- - Loại khác


